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TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH LỚP ÔN GHI CHÚ

1 Nguyễn Thị Kim Liên 05/09/1979 Bình Định TH1

2 Đỗ Ngọc Ba 10/02/1990 Quảng Ngãi TH1

3 Hoàng Trung Nguyên 30/10/2000 Gia Lai TH1

4 Nguyễn Công Luận 07/04/1996 Tp.Hồ Chí Minh TH1

5 Trần Cao Phước Nguyên 20/06/2002 Tp.Hồ Chí Minh TH1

6 Phan Thanh Hải 13/10/2001 Đắk Nông TH1

7 Đỗ Xuân Khánh 01/01/2002 Bình Phước TH1

8 Trương Nhật Tỷ 29/01/2002 Tiền Giang TH1

9 Nguyễn Trọng Đại 26/03/2001 An Giang TH1

10 Trần Minh Quang 13/05/2002 Lâm Đồng TH1

11 Nguyễn Văn Hiển 17/09/2002 Bình Định TH1

12 Lê Văn Trường 09/08/2002 Đắk Nông TH1

13 Vi Đức Nghĩa 17/12/2002 Lâm Đồng TH1

14 Nguyễn Ngọc Lễ 02/02/2002 Lâm Đồng TH1

15 Lê Võ Việt Hoàng 17/03/2002 Lâm Đồng TH1

16 Phạm Đức Phong 20/02/2002 Bình Phước TH1

17 Mai Phương Đông 12/08/2002 Cà Mau TH1

18 Trương Mưu Phúc 17/05/2001 Đắk Lắk TH1

19 Nguyễn Hoàng Vương 28/05/2000 Tây Ninh TH1

20 K' Da Niel 25/10/2002 Lâm Đồng TH1

21 Hoàng Như Chung 25/09/2002 Thanh Hóa TH1

22 Võ Kim Gia Phú 15/10/2001 Tây Ninh TH1

23 Phạm Văn Trãi 01/05/2000 Quảng Ngãi TH1

24 Phan Lê Văn Mười 01/01/2002 Hà Tĩnh TH1

25 Phạm Anh Lâm 06/05/2002 Lâm Đồng TH1

26 Nguyễn Quốc Kiệt 05/08/2002 Tp.Hồ Chí Minh TH1

27 Nguyễn Quốc Huy 11/06/1998 Bình Thuận TH1

28 Lê Duy Khôi 03/01/2000 Cà Mau TH1

29 Hồ Văn Ngọc 27/02/2002 Lâm Đồng TH1

30 Nguyễn Hoài Nam 14/06/2001 Đắk Lắk TH1

31 Lê Trọng Phan 19/10/2002 Đắk Lắk TH1

32 Nguyễn Võ Anh Tuấn 10/11/2000 Gia Lai TH1

33 Nguyễn Xuân Sơn 29/08/2001 Bình Phước TH1

34 Bùi Minh Tuấn 17/05/2002 Đắk Lắk TH1

1 Trần Nông Huy 07/05/2002 Bình Định TH2

2 Đào Phi Vũ 21/09/2002 Đồng Nai TH2
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3 Thạch Sang 03/11/1999 Sóc Trăng TH2

4 Trần Kim Thành 19/11/2002 An Giang TH2

5 Phùng Ngọc Ánh 26/06/2001 Tp.Hồ Chí Minh TH2

6 Nguyễn Thị Hoài Thương 20/07/1997 Đắk Lắk TH2

7 Nguyễn Quyết Thắng 16/09/2003 Hà Tĩnh TH2

8 Lý Anh Đạt 20/03/2001 Tp.Hồ Chí Minh TH2

9 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 05/01/2003 An Giang TH2

10 Văn Vũ Thiên Thanh 19/10/2000 Tp.Hồ Chí Minh TH2

11 Lê Trần Đăng Khoa 25/09/2003 Bình Thuận TH2

12 Hoàng Phi Hùng 15/06/2003 Hà Nam TH2

13 Trần Khương Duy 12/08/1989 Hà Bắc TH2

14 Nguyễn Thị Anh Trang 19/02/2002 Lâm Đồng TH2

15 Bùi Thị Mỹ Hảo 22/07/2003 Long An TH2

16 Phạm Nguyễn Việt Thái 01/06/2003 Tp.Hồ Chí Minh TH2

17 Tô Hoàng Hiệp 03/02/2002 Tp.Hồ Chí Minh TH2

18 Lê Quốc Cường 29/08/2002 Bình Thuận TH2

19 Nguyễn Thanh Đông 08/04/2003 Tp.Hồ Chí Minh TH2

20 Trần Văn Nhân 03/01/2003 Long An TH2

21 Trần Hoài Nam 08/03/2003 Tp.Hồ Chí Minh TH2

22 Võ Thanh Sơn 17/10/2002 Tp.Hồ Chí Minh TH2

23 Hoàng Ngọc Anh 20/02/2002 Tp.Hồ Chí Minh TH2

24 Nguyễn Hùng Vương 27/04/2004 Đồng Nai TH2

25 Trần Thái Ngọc 27/09/2003 Bình Dương TH2

26 Đoàn Huy Huyền 25/01/2003 Tây Ninh TH2

27 Nguyễn Bình An 30/08/2003 TP. Hồ Chí Minh TH2

28 Nguyễn Thành Đô 18/11/1999 Vĩnh Long TH2

29 Lê Thông Sắc 03/06/2003 Cà Mau TH2

30 Phạm Tấn Lộc 21/01/2003 Tiền Giang TH2

31 Mai Thanh Trúc 27/12/2003 Tiền Giang TH2

32 Nguyễn Hiếu Dương 31/05/1999 TP. Hồ Chí Minh TH2

33 Phạm Tuấn Khôi 20/12/1993 TP. Hồ Chí Minh TH2

34 Lê Anh Tuấn 30/04/1998 Long An TH2

35 Huỳnh Trung Hiếu 08/12/2004 Tiền Giang TH2

36 Lê Thị Minh Thư 04/05/2004 Tiền Giang TH2

37 Trần Khang Thịnh 18/05/2004 Tây Ninh TH2

38 Trương Phúc Duy 24/04/2004 TP. Hồ Chí Minh TH2

39 Nguyễn Đỗ Thanh Danh 28/10/1993 Sông Bé TH2

40 Trần Thị Thu Hoài 24/08/2004 Lâm Đồng TH2


